
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyê
n môn
nhân 2

 Văn Ưu tiên

1 Bạch Hoàng Tú Anh 1300 001301012299 Nữ 25/4/2001 Ba Đình - Hà Nội Kinh KV3 12.00 6.25 0.00 18.25

2 Đào Mỹ Hạnh 1302 001301012300 Nữ 22/9/2001 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 14.11 7.00 0.00 21.11

3 Phạm Trí Duy Khánh 1307 017371380 Nam 7/7/1997 Thanh Oai - Hà Nội Kinh KV2 11.67 5.25 0.25 17.17

4 Phạm Trung Kiên 1309 037201003266Nam 14/8/2001 Hoa Lư - Ninh Bình Kinh KV2 NT 11.78 6.00 0.50 18.28

5 Trần Chi Linh 1310 001201010714 Nữ 21/9/2001 Hoài Đức - Hà Nội Kinh KV2 13.44 7.50 0.25 21.19

6 Dương Hồng Minh 1312 174829704 Nam 14/1/2001 Thọ Xuân - Thanh Hóa Kinh KV2 NT 12.78 7.00 0.50 20.28

7 Vũ Ngọc Minh 1313 001201011227Nam 6/10/2001 Hoàn Kiếm - Hà Nội Kinh KV3 13.67 5.75 0.00 19.42

8 Phan Nguyễn Hà My 1314 187817651 Nữ 24/9/2001 TP. Vinh - Nghệ An Kinh KV2 12.00 6.00 0.25 18.25

9 Nghiêm Đức Tài 1318 001201003674Nam 7/9/2001 Hoàn Kiếm - Hà Nội Kinh KV3 12.00 5.25 0.00 17.25

10 Trần Nguyệt Tú 1320 017301000116 Nữ 15/9/2001 Sơn Tây - Hà Nội Kinh KV2 11.56 7.50 0.25 19.31

11 Văn Mai Vi 1321 001301004918 Nữ 17/7/2001 Hai Bà Trưng - Hà Nội Kinh KV3 10.78 6.25 0.00 17.03

12 Thẩm Hải Việt 1322 001201020142Nam 3/11/2001 Hà Đông - Hà Nội Kinh KV3 14.44 6.50 0.00 20.94

13 Tô Thị Phương 1323 037301001375 Nữ 10/2/2001 Nho Quan - Ninh Bình Kinh KV1 12.00 8.00 0.75 20.75

Hà Nội, ngày  01  tháng  8  năm 2019
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